PHIẾU BÀI TẬP HÓA 8
(Tuần từ 13/04/2020 đến 18/04/2020)

I. Trắc nghiệm.

Câu 1: Phản ứng hóa học nào sau đây là phản ứng phân hủy?
A. NaOH + HCl → NaCl + H2O.



B. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

C. 2Mg + O2 → 2MgO.





C. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3.

Câu 2: Phản ứng hóa học thuộc loại phản ứng phân hủy là:

	A. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
	C. K2O + H2O → 2KOH

	C. MgCO3 
[image: image1.wmf]o

t

¾¾®

 MgO + CO2
	D.Al + S 
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 Al2S3  


Câu 3: Phản ứng hóa học thuộc loại phản ứng hóa hợp là

	A. CaCO3 
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CaO + CO2
	B. 2KNO3 
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2KNO2 + O2

	C. C + O2 
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CO2.
	D. NaCl + AgNO3 →AgCl + NaNO3


Câu 4: Có thể thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước vì
	A. oxi nhẹ hơn nước.
	B. oxi ít tan trong nước.

	C. oxi nặng hơn nước.
	D. oxi tan nhiều trong nước.


Câu 5: Để điều chế cùng 1 lượng khí oxi thì sử dụng hóa chất nào dưới đây để khối lượng dùng là nhỏ nhất?

	A. H2O.
	B. KMnO4
	C. KNO3.
	D. KClO3.


Câu 6: Trong công nghiệp, sản xuất khí oxi từ không khí bằng cách

A. chưng cất không khí.

B. lọc không khí. 

C. hóa lỏng không khí, sau đó cho không khí lỏng bay hơi. 

D. hóa lỏng không khí, sau đó chiết lấy oxi.

Câu 7: Muốn điều chế được 2,8 lít khí oxi (đktc) thì khối lượng KNO3 cần nhiệt phân là
	A. 25,25 gam.
	B. 40,40 gam
	C. 35,35 gam.
	D. 20,20 gam.


Câu 8: Để thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước cần đặt

	A. ngửa bình thu.
	B. bình nghiêng 1 góc 45o.

	C. úp bình thu.
	D. bình thu nằm ngang.


Câu 9: Nhiệt phân 15 gam CaCO3 tới phản ứng hoàn toàn thu được CaO và khí CO2. Thể tích khí CO2 (đktc) thu được sau phản ứng là
	A. 2,24 lít.
	B. 3,36 lít. 
	C. 4,48 lít
	 D.6,72 lít.


Câu 10: Nhiệt phân hoàn toàn 12,25 gam kali clorat KClO3 sau phản ứng thu được KCl và khí oxi. Khối lượng oxi thu được sau phản ứng là

	A. 2,4 g
	B. 3,36 g
	C. 4,48 g
	 D. 7,46 g


Câu 11: Nung nóng hoàn toàn 60 gam CaCO3 (có chứa 10% tạp chất không phân hủy) thu được CaO và CO2. Thể tích khí CO2(đktc) thu được sau phản ứng là

	A. 11,2 lít
	B. 12,096 lít
	C. 13,44 lít
	 D. 23,76 lít


Câu 12: Hòa tan 3,1g Na2O vào nước dư thu được dung dịch NaOH. Khối lượng NaOH thu được sau phản ứng là 

	A. 0,9 g
	B. 1,8 g
	C.  2 g
	D. 4 g


II. Tự luận
Bài 1: a) Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
(1) …..Na  + …..O2 
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(2)…..KMnO4 
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….K2MnO4 + ….+ …..O2
(3) …..C + ….O2 
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(4) ….P + …..O2 
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(5) ….C3H8 +……O2 
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 …..CO2 + …..H2O

(6) …..Fe + ……O2 
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b) Cho biết trong các phản ứng trên, phản ứng nào thuộc loại phản ứng phân huỷ, phản ứng nào thuộc loại phản ứng hoá hợp? 

Bài 2: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế 8,96 lít khí oxi (ở đktc) thì cần dùng bao nhiêu gam:

a) KClO3.




b) KMnO4.



c) KNO3.

Bài 3: Nhiệt phân hoàn toàn 15,8 gam KMnO4 thu được một lượng khí oxi. Toàn bộ lượng oxi thu được này dùng để đốt cháy hết 6,2 gam photpho đỏ. 

a) Tính thể tích khí oxi (ở đktc) thu được sau phản ứng phân hủy KMnO4.

b) Khối lượng các chất thu được sau phản ứng đốt cháy photpho đỏ. 

Bài 4: Magie nitrat có thể bị nhiệt phân theo phản ứng sau:

2Mg(NO3)2 → 2MgO + 4NO2 + O2
a) Cần nhiệt phân bao nhiêu mol Mg(NO3)2 để thu được 0,16 mol NO2.

b) Nếu nhiệt phân 0,1 mol Mg(NO3)2 sinh ra tổng cộng bao nhiêu lít hỗn hợp khí (NO2, O2) ở đktc.

Bài 5: Hòa tan 3,25 gam kim loại Zn vào trong dung dịch HCl dư thu được muối ZnCl2 và khí hiđro.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Tính thể tích khí hiđro (đktc) thu được sau phản ứng trên.
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